
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ CHO HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ ĐỊNH 116/NĐ-CP, NGÀY 18/07/2016
THÁNG 1 ĐÉN t h á n g  5 NĂM 2025 - NĂM HỌC 2024 -2025

(Kèm theo tờ trình số 192 /TTr - PGDĐT ngày 19 /  02 /2025 của Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên)
ĐVT: đồng

STT Tên Trường

Số học sinh

Số ĐM  
hỗ trợ  
Cấp 

dưỡng

Kinh phí Hỗ trợ  
cấp dưỡng

Kinh 
phí HT 

tiền 
nhà ở ( 

10%  
LCS)

M ua săm 
bổ sung 
dụng cụ 
thể thao, 
VDSH ( 

năm học)

M ua  
săm bổ 
sung tủ 
thuốc y 
tế ( năm 

học)

H ỗ trợ gạo 
hs(tấn)

Lương tối thiểu

Định
mức
được

hưởng

Số tiền ăn hỗ 
trợ 1 tháng

Số
tháng

Kinh phí hỗ trợ Tiền 
ăn

Tổng nhu cầu Kinh 
phí 1_5/2025 (bao 
gồm Tiền ăn + KP 

nấu ăn)
Tổng

THCS 
trên 7Km, 

TH trên 
4km

THCS
4km,
TH
trên
2km

I CẤP TIỂU HỌC 967 936 31 30 473.850.000 - _ _ 72,465 4.521.816.000 4.995.666.000

1 Trường PTDTBT TH xã Hẹ Muông 136 136 4 63.180.000 10,20 2.340.000 40% 936.000 5 636.480.000 699.660.000

2 Trường PTDTBT TH Số 1 xã Na Tông 112 112 4 63.180.000 8,40 2.340.000 40% 936.000 5 524.160.000 587.340.000

3 Trường PTDTBT TH Số 2 xã Na Tông 71 71 2 31.590.000 5,325 2.340.000 40% 936.000 5 332.280.000 363.870.000

4 Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà 141 141 5 78.975.000 10,575 2.340.000 40% 936.000 5 659.880.000 738.855.000

5 Trường PTDTBT TH xã Mường Lói 174 174 5 78.975.000 13,050 2.340.000 40% 936.000 5 814.320.000 893.295.000

6 Trường PTDTBT TH xã Mường Pồn 184 184 5 78.975.000 13,800 2.340.000 40% 936.000 5 861.120.000 940.095.000

Trường PTDTBT TH xã Mường Pồn 1 1 0,015 2.340.000 40% 936.000 1 936.000 936.000

7 Trường TH số 2 xã Mường Pồn 97 77 20 3 47.385.000 7,275 2.340.000 40% 936.000 5 453.960.000 501.345.000

8 Trường TH xã Hua Thanh 51 40 11 2 31.590.000 3,825 2.340.000 40% 936.000 5 238.680.000 270.270.000

II CẤP THCS 1785 1690 95 28 442.260.000 _ _ _ 133,875 8.091.720.000 8.533.980.000

1 Trường THCS xã Núa Ngam 206 206 5 78.975.000 15,450 2.340.000 40% 936.000 5 964.080.000 1.043.055.000

2 Trường PTDTBT THCS xã Mường Nhà 401 401 5 78.975.000 30,075 2.340.000 40% 936.000 5 1.876.680.000 1.955.655.000

3
Trường PTDTBT TH và THCS xã Phu 
Luông 427 427 5 78.975.000 32,025 2.340.000 40% 936.000 5 1.998.360.000 2.077.335.000

4 Trường PTDTBT TH và THCS xã Na Ư 277 199 78 5 78.975.000 20,775 2.340.000 40% 936.000 5 1.296.360.000 1.375.335.000

5 Trường THCS xã Mường Pồn 379 379 5 78.975.000 28,425 2.340.000 40% 936.000 5 1.773.720.000 1.852.695.000

6
Trường TH và THCS xã Pa Thơm 39 22 17 3 47.385.000 7,125 2.340.000 40% 936.000 5 182.520.000 229.905.000
Trường TH&THCS xã Pa Thơm
(Học sinh DTTS rất ít người hỗ trợ KP nấu
ăn, lập tủ thuốc, đồ dùng, gạo) 56 56

Tổng cộng 2752 2626 126 58 916.110.000 - _ _ 206,340 - - _ 12.613.536.000 13.529.646.000




